

                                                                                                                                          CÔNG TY CỔ PHẦN GLEXHOMESBM.08.01
15.05.2004


BẢNG DỮ LIỆU ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN

	I/ THÔNG TIN CÁ NHÂN

	Họ và Tên:

	Vị trí ứng tuyển
      ____________________

	Mức lương đề nghị: (Gross)

	Ngày có thể nhận việc :
___/___/____

	Ngày sinh:  ____/____/_______            
	Giới tính:    ❑ Nam    ❑ Nữ
	Địa chỉ thường trú:


	
Nơi sinh: ___________________
	
Nguyên quán: ________________
	Địa chỉ tạm trú/liên hệ nhanh nhất:


	Dân tộc: ___________________
	Tôn giáo: ____________________
	🕿 Điện thoại liên lạc: _______________________________
Email: ___________________________________________
Di động: _______________________________________
Liên lạc trong trường hợp khẩn cấp:
Tên:____________________________

Mối quan hệ:_________________________

Tel:______________________________________________

	Số CNMD/CCCD:  __________________________


Ngày cấp: _________________

Nơi 
cấp: _____________________
	Số tài khoản An Bình Bank: ___
__________________________
[bookmark: _GoBack]Tên CN/PGD: ______________
MST-TNCN: ______________ 

Số sổ BHXH:____________

	

	Tình trạng sức khỏe :     Chiều cao: _________________m      	Cân nặng: ____________________kg

	Tình trạng hôn nhân: 	❑  Độc thân 	❑ Có gia đình :                        Khác: ____________________	

	II/ THÔNG TIN GIA ĐÌNH (bao gồm vợ/chồng; cha, mẹ ruột; cha, mẹ (vợ/chồng) và các con)

	Họ và Tên
	Quan hệ
	Năm sinh
	Nghề nghiệp
	Địa chỉ thường trú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	IV/ TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN/CHUYÊN MÔN

	1- Các văn bằng đã đạt được. (Vui lòng liệt kê các bằng cấp chuyên môn mà anh chị đạt được)

	Tên trường
	Chuyên ngành
	Thời gian
	Bằng cấp/xếp loại

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2- Các khóa huấn luyện.(Vui lòng liệt kê các khóa học tập/huấn luyện chuyên môn mà anh chị đã dự)

	Đơn vị tổ chức
	Tên khóa học
	Thời gian
	 Chứng chỉ/xếp loại

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

3- Ngoại ngữ :

	Ngôn ngữ
	Nghe 
	Nói
	Đọc
	Viết
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4- Kỹ năng vi tính. (Vui lòng liệt kê các phần mềm mà anh chị đã học & có thể sử dụng được)

	Các phần mềm
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4- Kỹ năng mềm:

	IV/ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC. (Vui lòng liệt kê từ thời gian gần đây nhất trở về trước)

	Từ   _____  năm________
Đến _____  năm________
	Tên Công ty: _______________________________________
Địa chỉ: ___________________________________________
                                                             🕿: 
	Chức vụ:
__________________________

	Loại hình công ty (Cp,TNHH,…): ________
	Ngành sản xuất kinh doanh:
________________________
	Số lượng CNV:
________________________
	Tên và chức vụ cấp trên trực tiếp:
______________________________

	Liệt kê các công việc đã làm:




	Lương khởi điểm:

	Lương cuối cùng:
	Lý do nghỉ việc:




	Từ   _____  năm_____
Đến _____  năm_____
	Tên Công ty: _______________________________________
Địa chỉ: ___________________________________________
                                                             🕿: 
	Chức vụ:
__________________________

	Loại hình công ty (Cp, TNHH,…): ___________	
	Ngành sản xuất kinh doanh:
	Số lượng CNV:

	Liệt kê các công việc đã làm:




	Lương khởi điểm:

	Lương cuối cùng:
	Lý do nghỉ việc:




	Từ   _____  năm_____
Đến _____  năm_____
	Tên Công ty: _______________________________________
Địa chỉ: ___________________________________________
                                                             🕿: 
	Chức vụ:
__________________________

	Loại hình công ty (CP, TNHH,…): ___________	
	Ngành sản xuất kinh doanh:
	Số lượng CNV:

	Liệt kê các công việc đã làm:




	Lương khởi điểm:

	Lương cuối cùng:
	Lý do nghỉ việc:



		
	Mục tiêu phát triển sự nghiệp (Xin mô tả ngắn gọn vị trí/chức vụ mong muốn đạt được?Thời gian để đạt được?)




	Khi nào bạn có thể nhận việc nếu được tuyển dụng? :_________________________________________________________________

	Những hoạt động ưa thích ?___________________________________________________________________________

	Bạn tự đánh giá về mình như thế nào?
+ Điểm mạnh:________________________________________

+ Điểm yếu:_________________________________________

	Bạn biết thông tin tuyển dụng của công ty chúng tôi qua:
❑ Quảng cáo	❑ Trung tâm giới thiệu việc làm 	❑ Người thân tại công ty GLEXHOMES
❑ Bạn bè	❑ Khác ____________________




	V/ THAM CHIẾU: (Xin điền đầy đủ các thông tin trong bảng sau)

	Tên và địa chỉ công ty
	Người liên hệ 
	Chức vụ
	Điện thoại

	
	
	
	

	
	
	
	


Xác nhận :
Tôi đồng ý cho Ban Hành chính – Nhân sự Công ty Cổ phần Glexhomes xác minh các chi tiết cá nhân của tôi trong quá trình làm việc tại các công ty trước nay. Tôi xác nhận đã cung cấp các thông tin chính xác và đúng sự  thật trong bản dữ liệu này. 
Ngày ____/____/____	Chữ ký của ứng viên 
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